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I KCN An Dương 1.143 384 112 72 70 130 45 80 135 140

1 An Dương SanHua Van điều hòa 88 17 2 5 5 5 5 5 5 0 20-30 20-25 15-20 15-20 30-40 25-35 15-25 15-20 Nguyễn Thị Hiền Phòng nhân sự 0938624866

2 An Dương
Công ty TNHH Khoa học kỹ 

thuật Honor Việt Nam
Sản xuất bộ sạc, bộ đổi nguồn 210 80 50 15 10 5 5 20 10 30 30 15 10 8 40 20 15 10 Bùi Thị Nga Nhân sự 0962304896

3 An Dương công ty Maya
sản xuất và gia công các sản 

phẩm điện tử tiêu dùng
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 Vũ Văn Thăng Phòng nhân sự 0903482446

4 An Dương
Công ty TNHH LianYue( Việt 

Nam)

Nghiên cứu và phát triển thiết 

bị đầu cuối mạng
815 230 30 50 50 100 30 50 100 100 20 đến 30 15 đến 20 15 đến 20 10 đến 15 20 đến 30 15 đến 20 15 đến 20 10 đến 15

Bùi Ngọc Trang 

0936932664
Phòng Nhân sự 0936932664

5 An Dương
Công ty TNHH Hangtai Hảo 

Phòng (Việt Nam)
mút xốp, eva 30 56 30 1 5 20 5 5 20 10 15 12 10 10 15 12 15 12

Dương Thị Hoài 

Thương
Hành Chính Nhân sự 0865198205

II KCN Đình Vũ 351 522 15 52 50 405 52 100 205 500

1 Đình Vũ

Công ty TNHH Nippon 

Express Engineering (Việt 

Nam)

Di dời, lắp đặt, bảo dưỡng 

máy móc thiết bị
1 6 0 1 0 5 1 0 5 0 0 20 0 10 0 30 0 12 Nguyễn Thị Xinh Hành chính nhân sự 0931590567

2 Đình Vũ
Công ty TNHH Vật liệu nam 

châm Shin-Etsu Việt Nam
Vật liệu nam châm 350 515 15 50 50 400 50 100 200 500 25 20 18 15 0 0 0 0 Nguyễn Thị Kim Ngọc Phòng nhân sự 0886146556

3 Đình Vũ
Công ty TNHH Hóa chất 

Petrolimex
Hóa chất 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 12 0 0 Vũ Thị Thanh Hải 

Phòng Tài chính Kế 

toán
0833110997

III KCN Đồ Sơn 6 3 0 1 0 2 1 0 0 2

1 Đồ Sơn Công ty TNHH Livax Việt Nam
Sản xuất ghế sofa, linh kiện 

và các sản phẩm nội thất
6 3 0 1 0 2 1 0 0 2 0 8,5 0 5,2 0 9,7 0 7,5 Nguyễn Phương Luân

Phòng Hành chính 

nhân sự
0916576012

IV KCN Nam Cầu Kiền 27 31 0 2 19 10 2 19 19 10

1 Nam Cầu Kiền
Công ty Cổ phần luyện thép 

cao cấp Việt Nhật
Luyện - Cán thép 27 31 0 2 19 10 2 19 19 10 Trên 20 Trên 15 Trên 10 Trên 6tr Trên 21 Trên 16 Trên 16 Trên 11tr Vũ Thị Hảo

Phòng Hành chính 

Nhân sự
0916738566

V KCN Nam Đình Vũ 1 53 78 50 7 14 7 3 7 13 7

1 Nam Đình Vũ 1 Công ty cổ phần SIVICO Sản xuất bao bì màng mỏng 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 Từ 8 đến 10 0 0 0 Từ 10 đến 12 0 Nguyễn Hương Thảo Kế toán tổng hợp 0225 3742 778

2 Nam Đình Vũ 1
Công ty TNHH Năng lượng 

mới Growatt Việt Nam

Sản xuất máy biến tần, sạc 

pin di động....
51 72 50 7 8 7 3 7 7 7
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Lê Thị Hồng Hạnh Phòng nhân sự 0989208936

VI

KCN Nomura

(KCN Nhật Bản - 

Hải Phòng)

64 7 0 0 0 7 0 0 0 7

1
Nomura (Nhật Bản - 

Hải Phòng)

Công ty TNHH Guo Xiang Hải 

Phòng

in ấn tem nhãn mác, gia công 

hộp catton
64 7 0 0 0 7 0 0 0 7 15-20 10-15 10-15 7-10 15-20 10-15 10-15 7-10 Nguyễn Thị Mai Nhân sự 0364035266

VII KCN Tràng Duệ 120 106 4 16 32 52 46 2 0 2

1 Tràng Duệ Heesung Electronics Việt Nam
Sản xuất linh kiện điện tử cho 

Oto và tấm đỡ ti vi
0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 từ 10 đến 12 0 0 0 0 Ms. Trang

Phòng hành chính 

nhân sự
0225 2299170

2 Tràng Duệ Meiko VN
Sản xuất linh kiện nhựa trong 

máy văn phòng
10 25 3 2 0 20 0 0 0 0 Từ 20 đến 30 0 0 0 Từ 20 đến 35 0 0 0 Vũ Thị Mai Hành chính nhân sự 0903201291

3 Tràng Duệ
Công ty cổ phần Quốc tế 

Vinamode
Sản xuất giày da các loại 70 30 0 0 0 30 0 0 0 0 20 15 12 10 20 15 10 10 Lê Thị Hà Phương Phòng nhân sự 0795135974

4 Tràng Duệ Công ty TNHH HKTM VINA 
Sản xuất và bảo dưỡng băng 

chuyền tải
10 6 0 4 2 0 4 2 0 0 0 11 9 0 0 18 14 0 Đỗ Thị Lệ

Phòng hành chính 

nhân sự
0986248596

5 Tràng Duệ
Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện 

Tử Tín Nghĩa
Kiểm tra linh kiện điện tử 0 3 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Trần Thị Hồng Thơ

Phòng hành chính 

nhân sự
0934222861

6 Tràng Duệ
Công ty TNHH LG Innotek 

Việt Nam Hải Phòng
Camera Module 30 40 0 10 30 0 40 0 0 0 Từ 30 đến 40 Từ 15 đến 30 Từ 10 đến 20 Từ 10 đến 20 Từ 30 đến 40 Từ 20 đến 30 Từ 15 đến 20 Từ 10 đến 20 Nguyễn Thị Thảo Phòng nhân sự 0375899822

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Đợt 1 tháng 3/2023)

Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Tổng số 

lao động 

công ty đã 

tuyển dụng 

từ ngày 

27/01/2023 

đến nay

Tổng số 

lao động 

công ty 

muốn 

tuyển 

dụng 

thêm 

(tính đến 

nay)
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chia theo vị trí việc làm

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 
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dụng, đào tạo 
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VIII KCN Vsip 137 30 0 11 18 0 17 13 0 0

1 Vsip
Công ty TNHH MTV 

Duckshin Housing Viet nam

Sản xuất tấm sàn thép liên 

hợp
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 Lê Thị Hoài Hành chính nhân sự 0989585528

2 Vsip

Công ty TNHH Công nghệ 

máy văn phòng Kyocera Việt 

Nam

Lắp ráp máy in 40 15 0 10 5 0 15 0 0 0 20 12 10 10 20 đến 40 12 đến 15 10 đến 15 10 đến 15 Đỗ hồng ngọc Phát triển nhân lực 0944953758

3 Vsip
Công ty TNHH Công Nghệ 

Hitron Việt Nam
Sản xuất thiết bị viễn thông 97 14 0 1 13 0 1 13 0 0 0

Theo thoả 

thuận

Theo thoả 

thuận
0 0

Theo thoả 

thuận

Theo thoả 

thuận
0 Nguyễn Thị Duyên

Phòng Hành chính 

nhân sự
0793120116

Tổng KCN, KKT 1.901 1.161 181 161 203 613 166 221 372 668


